
Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Trung tâm Kinh doanh VNPT TP. Hồ Chí Minh - Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông, MST: 0106869738 - 005, Điện thoại: 18001260

2.289.000 210.000 2.499.000

Số tiền viết bằng chữ (Amount In words): Hai triệu bốn trăm chín mươi chín nghìn đồng

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit Price)

Thành tiền 
trước thuế

GTGT 
(Amount before

VAT)

Thuế suất 
(VAT rate)

Tiền thuế
GTGT 

(VAT amount)

Thành tiền 
sau thuế GTGT
(Amount after

VAT)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) (7) (8) = (6) x (7) (9) = (6) + (8)

1 Rượu Romio
Sangiovese Gls Ly 3 157.500 472.500 10% 47.250 519.750

2 Rượu Maison Castel
Rose Gls Ly 2 189.000 378.000 10% 37.800 415.800

3 Rượu Louis Jadot
Chardonnay Ly 1 309.750 309.750 10% 30.975 340.725

4 Món Homemade
Pate Phần 1 236.250 236.250 8% 18.900 255.150

5 Món Croquette Phần 1 236.250 236.250 8% 18.900 255.150

6 Rượu The Last Stand
Chardonnay Gls Ly 1 183.750 183.750 10% 18.375 202.125

7 Món PROCIUTTO
CRUDO HAM 50G Phần 1 141.750 141.750 8% 11.340 153.090

8 Nước uống
S.Bernardo Still Chai 1 115.500 115.500 8% 9.240 124.740

9 Món Trufle Cheddar Phần 1 115.500 115.500 8% 9.240 124.740

10 Món Bleu
d'Auvergne Phần 1 99.750 99.750 8% 7.980 107.730

Tổng hợp 
(In summary)

Thành tiền trước thuế 
(Total before VAT)

Thuế GTGT (VAT) 
(Total balance)

Tổng tiền thanh toán 
(Total Amount)

Tiền hàng chịu thuế suất 8%: 945.000,00 75.600,00 1.020.600,00
Tiền hàng chịu thuế suất 10%: 1.344.000,00 134.400,00 1.478.400,00
Tổng cộng tiền thanh toán:
Giảm giá sau thuế:

Ký hiệu (Serial): 1C26MHG

Số (No.): 00008814
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử 

(Electronic invoice display)
 Ngày (Day)  04  tháng (month)  07  năm (year)  2026
Mã của cơ quan thuế:M1-26-F97K9-00500008814

Đơn vi ̣bán hàng (Seller) : CÔNG TY TNHH HYGGE VIỆT NAM
Mã số thuế (Tax code) : 0316113546
Địa chỉ (Address) : 63 Xuân Thủy, Phường An Khánh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại (Tel) : 0988112458
Số tài khoản (A/C No.) : 1012366255 tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thủ Thiêm
Họ tên người mua hàng (Buyer) :
Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503
Địa chỉ (Address): 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hı̀nh thức thanh toán (Payment method): TM/CK Số tài khoản (A/C No.):



 

Ký bởi: CÔNG TY TNHH HYGGE
VIỆT NAM
Ký ngày: 04/ 07/ 2026

Người mua hàng (Buyer) 
Ký, ghi rõ họ tên 

(Signature & full name)

Người bán hàng (Seller) 
Ký, ghi rõ họ tên 

(Signature & full name)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)
Tra cứu thông tin và in hóa đơn tại: https://0316113546-tt78.vnpt-invoice.com.vn. Mã tra cứu: 03161135461C26MHG82830

https://0316113546-tt78.vnpt-invoice.com.vn

